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STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2250000007 Lê Xuân Điền T. Tịnh Chánh

2 2250000011 Trần Thành Duy T. Giác Tánh

3 2250000013 Lê Trường Giang T. Quảng Hải

4 2250000016 Mai Thanh Hảo T. Phước Hỷ

5 2250000023 Mai Duy Hùng T. Minh Thuận

6 2250000027 Nguyễn Tấn Khải T. Trí Nhân

7 2250000028 Ngô Quang Khải T. An Thịnh

8 2250000038 Trần Minh Luyện T. Minh Đức

9 2250000042 Nguyễn Thiện Minh T. Quảng Tân

10 2250000043 Nguyễn Kim Trọng Nghĩa T. An Quý

11 2250000051 Nguyễn Hữu Phước T. Nhuận Đức

12 2250000052 Trần Anh Phương T. Bổn Danh

13 2250000056 Nguyễn Văn Sỹ T. Chúc Đạt

14 2250000061 Nguyễn Xuân Thái T. Nhuận An

15 2250000068 Võ Huỳnh Tấn Thịnh T. Đức Hưng

16 2250000071 Trịnh Mạnh Tiến T. Nhuận Quang

17 2250000072 Nguyễn Hoàng Tiến T. Bổn Tuệ

18 2250000073 Trần Duy Tín T. Giác Minh Từ

19 2250000074 Lê Văn Tĩnh T. Nhuận Định

20 2250000080 Thạch Huỳnh Vũ T. Thiên Hải

21 2250000081 Huỳnh Công Ý T. Nhuận Tuệ

22 2250000082 Lê Võ Thanh Liêm T. Chúc Trực

23 2250000083 Nguyễn Thanh Nam T. Bình An

24 2250000091 Nguyễn Thị Phương Anh TN. Tịnh Trí

25 2250000094 Hoàng Thị Bé TN. Thảo Hoàng

26 2250000115 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh TN. Hiếu Liên



STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

27 2250000134 Trần Thị Phương Linh Thích Nữ Nhẫn Thiện

28 2250000136 Phan Thị Mỹ Lơ TN. Trí Tường

29 2250000137 Hồ Thị Kim Loan TN. Hoa Viên

30 2250000139 Đới Thị Loan TN. Trung Lộc

31 2250000140 Nguyễn Thị Ngọc Loan TN. Nhàn Liên

32 2250000152 Nguyễn Thị Nga TN. Trí Thịnh

33 2250000154 Nguyễn Thị Ngọc Ngân TN. Tịnh Thức

34 2250000155 Trần Thị Quý Nghĩa TN. Liên Nhân

35 2250000162 Lê Hoàng Yến Nhung TN. Diệu Pháp

36 2250000167 Ngô Thị Phương TN. Tịnh Yên

37 2250000170 Hoàng Thị Phượng TN. Diệu Thiền

38 2250000177 Quách Ngọc Thanh TN. Diệu Thảo

39 2250000183 Lê Thị Thiết TN. Trung Duy

40 2250000187 Nguyễn Hoàng Minh Thư TN. Nhuận Tú

41 2250000188 Nguyễn Thị Thư TN. Diệu Thiền

42 2250000189 Trần Thị Ái Thương TN. Bảo Thường

43 2250000204 Hoàng Thị Thu Vân TN. Diệu Phúc

44 2250000215 Nguyễn Thị Kiều My TN. Nhuận Thanh

45 2250000220 Nguyễn Thị Thuỷ TN. Huệ Ý

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


